
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28 đường Trần Đăng Ninh, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

31/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG PHARMA

0110372579

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý (không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn thuốc lá lá;
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn da sống và bì sống;
- Bán buôn da thuộc;
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột..
- Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.
- Kinh doanh thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt) (Điều 15 Thông tư 
43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về 
quản lý thực phẩm chức năng)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG PHARMA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG DUONG PHARMA COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DONG DUONG PHARMA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979070718
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Buôn bán thuốc thú y (Điều 92 Luật Thú y năm 2015)
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 32 Luật 
Dược 2016);
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649(Chính)

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ thú y, dụng cụ chuồng trại.

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

8. Chăn nuôi khác
Chi tiết: - Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các 
con vật nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, 
mèo, thỏ, bò sát, côn trùng;
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149
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9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chi tiết:
- Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống; tăng trưởng và sản 
xuất sản phẩm động vật;
- Kiểm tra vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia 
cầm, rửa chuồng trại, lấy phân...;
- Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo;
- Cắt, xén lông cừu;
- Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ;
- Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú;
- Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt 
động có liên quan;
- Đóng móng ngựa, trông nom ngựa.

0162

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật 
Thương mại 2005)

8299

11. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm 
kiểm tra thú y.

7120

13. Hoạt động thú y
Chi tiết:
- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia 
súc;
- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật 
nuôi.
- Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác 
sĩ thú y;
- Nghiên cứu chuyên khoa hoặc chẩn đoán khác liên quan đến 
động vật;
- Hoạt động cấp cứu động vật.

7500

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (Điều 14 Thông tư 
43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về 
quản lý thực phẩm chức năng).

1079

18. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y (Điều 90 Luật Thú y 2015)

2100
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1.800.000.000 VNĐ

20. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa như:+ Đồ gốm sứ 
cách nhiệt từ nguyên liệu hoá thạch silic + Gạch, ngói chịu lửa.
+ Sản xuất bình, nồi, vòi, ống. + Sản xuất đồ chịu lửa có chứa 
manhe, cromit, đolomit.

2391

21. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

22. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh;

4789

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ 
và thú y;

3100

26. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ thú y, thiết bị y tế và chỉnh hình.
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong cơ sở bán lẻ 
thuốc (Điều 32 Luật Dược 2016)

4772

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, thức ăn và 
đồ dùng cho vật nuôi cảnh.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
LƯƠNG 
ANH ĐỨC

Việt 
Nam

Số 82 Lý Thường 
Kiệt, Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 33,333 001085034266

2 NGUYỄN 
VIỆT DŨNG

Việt 
Nam

Số 82 Lý Thường 
Kiệt, Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 33,333 001080009356

3 ĐẶNG ANH 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn 6, Xã Thọ 
Cường, Huyện Triệu 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

600.000.000 33,333 038085034614

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085034266
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 82 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 82 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN LƯƠNG ANH ĐỨC Nam

03/08/1985 Kinh Việt Nam

04/05/2021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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